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THÔNG TƯ

Quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước

trong Công an nhân dân

Căn cứ Luật Bảo vệ bí mật nhà nước ngày 15 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ quy

định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ quy

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ;

Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà

nước trong Công an nhân dân.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về xác định bí mật nhà nước và độ mật của bí mật nhà nước;

sao, chụp, thống kê, lưu giữ, bảo quản, vận chuyển, giao, nhận, mang ra khỏi nơi

lưu giữ, tiêu hủy tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước; cung cấp, chuyển giao bí mật

nhà nước; tổ chức hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước; điều

chỉnh độ mật, giải mật; phân công cán bộ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ bí mật nhà

nước; chế độ thông tin, báo cáo; trách nhiệm của Công an các đơn vị, địa phương

trong tổ chức thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, học viên Công an nhân

dân (sau đây gọi chung là cán bộ, chiến sĩ); đơn vị Công an cấp đội, đồn, trạm, tiểu
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đoàn, xã, phường, thị trấn trở lên (sau đây gọi tắt là đơn vị Công an nhân dân) và cơ

quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Xác định bí mật nhà nước và độ mật của bí mật nhà nước

1. Người đứng đầu đơn vị Công an nhân dân ban hành, phát hành tài liệu hoặc tạo

ra vật chứa bí mật nhà nước có trách nhiệm xác định bí mật nhà nước và độ mật của

bí mật nhà nước.

2. Việc xác định bí mật nhà nước và độ mật của bí mật nhà nước phải căn cứ vào

danh mục bí mật nhà nước thuộc các lĩnh vực do Thủ tướng Chính phủ ban hành và

quy định của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước.

3. Trình tự, thủ tục xác định bí mật nhà nước và độ mật của bí mật nhà nước

a) Cán bộ, chiến sĩ khi soạn thảo, tạo ra thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước

phải đề xuất để người có thẩm quyền theo quy định tại khoản 1 Điều này xác định bí

mật nhà nước, độ mật của bí mật nhà nước, nơi nhận, số lượng bản phát hành,

được phép hoặc không được phép sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước tại

Tờ trình, Phiếu trình duyệt, ký văn bản hoặc văn bản xác định độ mật đối với vật, địa

điểm, lời nói, hoạt động, hình thức khác chứa bí mật nhà nước và có trách nhiệm

bảo vệ nội dung bí mật nhà nước trong quá trình soạn thảo, tạo ra. Tài liệu bí mật

nhà nước phải thể hiện nơi nhận, số lượng bản phát hành, tên người soạn thảo,

được phép hoặc không được phép sao, chụp ở mục nơi nhận của tài liệu. Trường

hợp văn bản điện tử, người soạn thảo phải tạo dấu chỉ độ mật trên văn bản sau khi

được người có thẩm quyền xác định bí mật nhà nước và độ mật của bí mật nhà

nước; văn bản điện tử khi in ra để phát hành phải đóng dấu chỉ độ mật theo quy

định.

Trường hợp các văn bản có tính chất lặp đi lặp lại như báo cáo chuyên đề, báo cáo

định kỳ có cùng một độ mật thì người đứng đầu đơn vị Công an nhân dân xác định

độ mật một lần cho loại văn bản đó.



Dự thảo văn bản có nội dung bí mật nhà nước phải được quản lý, bảo vệ như văn

bản ban hành chính thức từ khi soạn thảo và tiêu hủy ngay sau khi hoàn thành việc

soạn thảo, tạo ra nếu thấy không cần thiết phải lưu giữ.

b) Cán bộ, chiến sĩ khi tiếp nhận thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước, nhưng

chưa được xác định là bí mật nhà nước phải báo cáo đề xuất ngay người đứng đầu

đơn vị Công an nhân dân để xác định hoặc chuyển đến cơ quan, tổ chức để xác định

theo thẩm quyền.

Cán bộ, chiến sĩ được giao xử lý phải có văn bản đề xuất để người đứng đầu đơn vị

Công an nhân dân xác định bí mật nhà nước, độ mật của bí mật nhà nước, nơi nhận,

số lượng bản phát hành, được phép hoặc không được phép sao, chụp tài liệu, vật

chứa bí mật nhà nước. Thông tin tiếp nhận phải được bảo vệ trong quá trình tiếp

nhận và xử lý.

4. Mẫu dấu chỉ độ mật, mẫu văn bản xác định độ mật của bí mật nhà nước thực hiện

theo quy định tại Thông tư số 24/2020/TT-BCA ngày 10 tháng 3 năm 2020 của Bộ

trưởng Bộ Công an ban hành biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật nhà

nước.

Điều 4. Sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước

1. Người có thẩm quyền cho phép sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước độ

Tuyệt mật gồm:

a) Bộ trưởng Bộ Công an;

b) Cục trưởng, Viện trưởng, Tư lệnh của đơn vị trực thuộc Bộ; Chánh Văn phòng Bộ

Công an, Chánh Thanh tra Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng

ủy Công an Trung ương, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra;

c) Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân, Giám đốc Học viện An ninh nhân

dân, Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân, Giám đốc Học viện Quốc tế; Hiệu

trưởng Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy, Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ

thuật - Hậu cần Công an nhân dân;

d) Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.



2. Người có thẩm quyền cho phép sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước độ

Tối mật, Mật gồm:

a) Những người quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Hiệu trưởng các trường Công an nhân dân (trừ trường hợp quy định tại điểm c

khoản 1 Điều này);

c) Người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Công an;

d) Trưởng phòng và tương đương; Trưởng Công an huyện, quận, thị xã, thành phố

thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương; Trung đoàn trưởng.

3. Người có thẩm quyền cho phép sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước quy

định tại khoản 1 và điểm a, b, c khoản 2 Điều này có thể ủy quyền cho cấp phó thực

hiện thẩm quyền cho phép sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước.

Việc ủy quyền cho phép sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước được thực hiện

thường xuyên hoặc theo từng trường hợp cụ thể và phải được thể hiện bằng văn

bản, trong đó xác định rõ phạm vi, nội dung, thời hạn ủy quyền.

Cấp phó được ủy quyền cho phép sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước phải

chịu trách nhiệm về quyết định cho phép sao, chụp của mình trước cấp trưởng,

trước pháp luật và không được ủy quyền tiếp cho người khác.

4. Việc sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước được thực hiện như sau:

a) Sau khi được người có thẩm quyền quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều

này cho phép, người được giao nhiệm vụ tiến hành việc sao, chụp tài liệu, vật chứa

bí mật nhà nước;

b) Bản sao tài liệu bí mật nhà nước đóng dấu “bản sao số” ở trang đầu và dấu “bản

sao bí mật nhà nước” ở trang cuối của tài liệu sau khi sao, trong đó phải thể hiện số

thứ tự bản sao, hình thức sao y bản chính hoặc sao lục, thời gian, số lượng, nơi

nhận, thẩm quyền cho phép sao và con dấu của cơ quan, tổ chức (nếu có);

c) Bản trích sao tài liệu bí mật nhà nước phải thực hiện theo mẫu “trích sao”, trong

đó thể hiện đầy đủ nội dung trích sao, thời gian, số lượng, nơi nhận, thẩm quyền cho

phép sao và con dấu của cơ quan, tổ chức (nếu có);



d) Bản chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước phải có “văn bản ghi nhận việc chụp

tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước”, trong đó phải thể hiện tên, loại tài liệu, vật chứa

bí mật nhà nước, độ mật, thời gian, số lượng, nơi nhận, người thực hiện chụp tài

liệu, vật chứa bí mật nhà nước, thẩm quyền cho phép chụp và con dấu của cơ quan,

tổ chức (nếu có);

đ) Việc sao, chụp phải ghi nhận vào “Sổ quản lý sao, chụp bí mật nhà nước” để quản

lý và theo dõi.

5. Việc sao, chụp điện mật thực hiện theo quy định của pháp luật về cơ yếu.

6. Mẫu dấu sao, chụp; mẫu văn bản ghi nhận việc chụp bí mật nhà nước; mẫu sổ

quản lý sao, chụp bí mật nhà nước thực hiện theo quy định tại Thông tư số

24/2020/TT-BCA ngày 10 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước.

Điều 5. Thống kê, lưu giữ, bảo quản tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước

1. Tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước được lưu giữ theo hồ sơ chuyên đề, đối tượng,

lĩnh vực, có bảng thống kê chi tiết kèm theo, phải được bảo vệ bằng biện pháp thích

hợp, bảo đảm an toàn do người đứng đầu đơn vị Công an nhân dân quy định.

2. Hàng năm, các đơn vị Công an nhân dân phải thống kê tài liệu, vật chứa bí mật

nhà nước đã tiếp nhận, phát hành theo trình tự thời gian và từng độ mật.

3. Nơi lưu giữ, bảo quản tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước phải được xây dựng kiên

cố; cửa ra, vào phải có khóa bảo vệ; trang bị phương tiện phòng, chống cháy, nổ, đột

nhập, lấy cắp bí mật nhà nước và có phương án bảo vệ.

Điều 6. Vận chuyển, giao, nhận tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước

1. Việc vận chuyển, giao, nhận tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước do cán bộ, chiến sĩ

làm công tác liên quan trực tiếp đến bí mật nhà nước; giao liên, văn thư Bộ Công an;

giao liên, văn thư Công an các đơn vị, địa phương thực hiện. Cán bộ, chiến sĩ làm

công tác liên quan trực tiếp đến bí mật nhà nước chỉ vận chuyển, giao, nhận tài liệu,

vật chứa bí mật nhà nước khi được lãnh đạo đơn vị Công an nhân dân chỉ đạo.

2. Việc giao tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước được thực hiện như sau:


